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BÁO CÁO

Phân tích hiện trạng ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam
          

Theo Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, công nghiệp CNTT là ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao sản xuất và cung cấp sản phẩm CNTT, bao gồm sản phẩm phần cứng, phần mềm và nội dung thông tin số (tiếng Anh là digital content, được gọi tắt là nội dung số). 

Nhận thức được tầm quan trọng của nội dung số, Đảng và Nhà nước đã ban hành một số chính sách về lĩnh vực CNTT trong đó có đề cập đến nội dung số. Thời gian qua, lĩnh vực nội dung số đã có sự phát triển được ghi nhận. Từ mức chỉ đạt 3.000 - 4.000 tỷ đồng cách đây 10 năm, đến nay ngành công nghiệp nội dung số có doanh số chục ngàn tỷ. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được trong lĩnh vực này còn xa mới tương xứng với tiềm năng phát triển. Nhiều nghiên cứu, đánh giá cũng như thực tế đã chỉ ra rằng ngành công nghiệp nội dung số đã phát triển một cách tự phát, thiếu chiến lược rõ ràng, không có sự gắn kết giữa  nghiên cứu, văn hóa, công nghệ và thị trường, chưa có nhiều mô hình kinh doanh tiên tiến phù hợp xu hướng quốc tế.

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào quá trình chuyển dịch số, vai trò của nội dung số ngày càng trở nên quan trọng. Nội dung số là một trong các hình thức thể hiện sinh động tài nguyên số, nguồn tài nguyên thiết yếu để triển khai các hoạt động nghiên cứu sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, sáng tạo và đổi mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số. Điều này dẫn đến nhu cầu đánh giá một cách tổng thể tình hình phát triển ngành công nghiệp nội dung số của Việt Nam để có thể đưa ra được những đề xuất chính sách, biện pháp quản lý và hỗ trợ ngành công nghiệp này trong thời gian tới.
Trong thời gian qua đã có một số nghiên cứu đánh giá về ngành công nghiệp nội dung số, tuy nhiên chủ yếu tập trung vào những bất cập liên quan đến yếu tố khách quan trọng quá trình triển khai các hoạt động quản lý ngành, nhiều trường hợp lại thiên về mô tả yêu cầu đòi hỏi của doanh nghiệp đối với nhà nước. Trong khi đó, vấn đề động lực nội tại, yếu tố thành công cốt lõi, sự chủ động nâng cao sức cạnh tranh của ngành để phát triển bền vững, phục vụ tốt hơn các nhu cầu nội địa và tiến ra thị trường quốc tế,... chưa được quan tâm. 

Báo cáo đánh giá hiện trạng này được xây dựng theo hướng tập trung vào phương thức tổ chức triển khai và những bất cập, hạn chế của ngành công nghiệp nội dung số, hướng đến mục tiêu xây dựng đề án hỗ trợ ngành công nghiệp nội dung số trong thời gian tới. Vì vậy Báo cáo không liệt kê chi tiết những kết quả đạt được của ngành trong thời gian qua. Nội dung chính của Báo cáo gồm ba phần chính. Phần đầu trình bày về tình hình phát triển ngành công nghiệp nội dung số tại Việt Nam. Phần thứ hai giới thiệu xu thế phát triển nội dung số tiên tiến và kinh nghiệm tại một số nước trên thế giới. Phần ba trình bày phương án đánh giá ngành công nghiệp nội dung số. Kết thúc báo cáo nêu ra nhận định sơ bộ về xu thế của lĩnh vực nội dung số tại Việt Nam và dự kiến triển khai tiếp trong thời gian tới.
PHẦN I: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP NỘI DUNG SỐ

Nội dung của phần này trình bày các khái niệm, chính sách, quy định quản lý cũng như cơ cấu tổ chức để thực thi các quy định quản lý về nội dung số, các số liệu cơ bản phản ánh hiện trạng của ngành nội dung số.
I. KHÁI NIỆM, CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC

1. Khái niệm về nội dung số, dịch vụ nội dung số
a. Nội dung số

Khái niệm về nội dung số được trình bày trong một số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong thời gian qua.

Trong Luật công nghệ thông tin (số 67/2006/QH11), nội dung số đã được đề cập trong một số quy định của Luật. Tuy nhiên, khái niệm này chỉ được làm rõ trong Nghị định số 71/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp CNTT.

Khoản 11, điều 3 Nghị định 71/2007/NĐ-CP quy định sản phẩm nội dung số là “sản phẩm nội dung, thông tin bao gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh được thể hiện dưới dạng số, được lưu giữ, truyền đưa trên môi trường mạng”. Về phân loại sản phẩm, Khoản 2, ĐIều 10, Nghị định 71/2007/NĐ-CP quy định sản phẩm nội dung số bao gồm các sản phẩm sau: 

- Giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập dưới dạng điện tử;
- Sách, báo, tài liệu dưới dạng số; 

- Các loại trò chơi điện tử bao gồm trò chơi trên máy tính đơn, trò chơi trực tuyến, trò chơi trên diện thoại di động; trò chơi tương tác qua truyền hình; Sản phẩm giải trí trên mạng viễn thông di động và cố định; 

- Thư viện số, kho dữ liệu số, từ điển điện tử; 

- Phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số; 
-  Các sản phẩm nội dung số khác.

b. Dịch vụ nội dung số
Khoản 12, điều 3, Nghị định 71 quy định dịch vụ nội dung số là dịch vụ được cung cấp trên môi trường mạng hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, khai thác, phát hành, nâng cấp, bảo hành, bảo trì sản phẩm nội dung số và các hoạt động tương tự khác liên quan đến nội dung số. Các dịch vụ nội dung số bao gồm:
- Dịch vụ phân phối, phát hành sản phẩm nội dung số;
- Dịch vụ nhập, cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ và xử lý dữ liệu số;
- Dịch vụ quản trị, duy trì, bảo dưỡng, bảo hành sản phẩm nội dung số;
- Dịch vụ chỉnh sửa, bổ sung tính năng, bản địa hóa sản phẩm nội dung số;
- Dịch vụ đào tạo từ xa; dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa; dịch vụ truyền thông được cung cấp trên môi trường mạng;
- Các dịch vụ nội dung số khác. 
2. Các chính sách về nội dung số 

Chính sách về nội dung số được quy định chủ yếu trong hai văn bản, đó là Nghị định 71/2007/NĐ-CP và Nghị định 118/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:
Khoản 1, Điều 26 Nghị định 71/2007/NĐ-CP quy định Nhà nước áp dụng mức ưu đãi cao nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp nội dung theo quy định của pháp luật, bao gồm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất sản phẩm nội dung số được hưởng chế độ ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật thuế và ưu đãi sử dụng đất; các sản phẩm nội dung số được sản xuất tại Việt Nam được áp dụng mức ưu đãi cao nhất về thuế giá trị gia tăng và thuế xuất khẩu.

Nghị định 118/2016/NĐ-CP (Phụ lục I) quy định hoạt động sản xuất sản phẩm nội dung số là lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, cụ thể áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất; giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư.
Tuy nhiên hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện việc ưu đãi đầu tư này đối với lĩnh vực nội dung số.

Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26/05/2016 về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam trong đó có liên quan đến nội dung số, bao gồm giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT (nội dung này tuy không trực tiếp liên quan đến nội dung số nhưng áp dụng khả thi vì hiện nay nhiều công nghệ cao được sử dụng trong sản xuất nội dung số); trường hợp dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực CNTT cần đặc biệt khuyến khích đầu tư, có sử dụng thường xuyên trên 1,000 lao động (kể cả trường hợp dự án đã hết thời gian 15 năm hưởng thuế suất 10%), được kéo dài thêm thời gian áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 năm.

Danh sách các văn bản pháp lý chính có liên quan đến nội dung số được tổng hợp trong bảng dưới đây:
	STT
	Số văn bản
	Ngày ban hành
	Tên gọi

	I. Bộ luật, Luật

	1
	67/2006/QH11
	29/6/2006
	Luật công nghệ thông tin

	2
	
	
	Luật an ninh mạng

	II. Nghị định 

	1
	71/2007/NĐ-CP
	3/5/2007
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp CNTT 

	2
	118/2015/NĐ-CP
	12/11/2015
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về Luật đầu tư (có điều khoản liên quan hỗ trợ)

	3
	90/2008/NĐ-CP 
	13/8/2008
	Về chống thư rác ban hành 

	4
	77/2012/NĐ-CP 
	5/10/2012
	Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2008/NĐ-CP 

	5
	72/2013/NĐ-CP
	15/7/2013
	Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 

	6
	27/2018/NĐ-CP
	1/3/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP

	IV. Thông tư 

	1
	43/2016/TT-BTTTT
	26/12/2016
	Ban hành danh mục sản phẩm nội dung thông tin số

	2
	290/2016/TT-BTC
	15/11/2016
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng


3. Tổ chức và quy định quản lý về ngành nội dung số 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực nội dung số, lồng ghép trong các lĩnh vực CNTT, phát thanh truyền hình, viễn thông, cụ thể được hiểu như sau:
- Chủ trì thẩm định, thẩm tra, góp ý các kế hoạch, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm, chương trình, đề án, dự án phát triển nội dung số; các nội dung xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nội dung số; các đề án, dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm và dịch vụ nội dung số có sử dụng vốn ngân sách khoa học công nghệ nhà nước của các Bộ, Ngành, địa phương.

- Ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội dung số.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chính sách ưu đãi, ưu tiên đầu tư phát triển nội dung số.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; thông tin hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

- Thẩm định hồ sơ xin cấp phép và trình Bộ trưởng cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình; sản xuất chương trình, kênh chương trình phát thanh, truyền hình; biên tập kênh chương trình nước ngoài; cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình; thiết lập mạng xã hội; cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; phê duyệt kịch bản trò chơi điện tử; giấy chứng nhận đăng ký chương trình, kênh chương trình liên kết trong hoạt động phát thanh, truyền hình và các loại quyết định, giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật

- Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép sản xuất chương trình đặc biệt, chương trình phụ, thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình và nội dung khác trên dịch vụ phát thanh, truyền hình, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, cung cấp nội dung và dịch vụ thông tin điện tử trên mạng; xác nhận thông báo cung cấp trò chơi điện tử trên mạng.

- Ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận về tính năng kỹ thuật của sản phẩm và dịch vụ công nghiệp nội dung số. Tham gia đề xuất, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng về công nghiệp nội dung số.

- Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ CNTT (bao gồm các sản phẩm, dịch vụ về nội dung số)
Hiện nay, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, là đơn vị chủ trì thẩm định hồ sơ xin cấp phép và trình cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực truyền hình, thông tin điện tử, mạng xã hội, trò chơi điện tử. Do đó, Cục là đầu mối chính để nắm bắt tình hình thực tế phát triển và hoạt động của các doanh nghiệp nội dung số.

II. HIỆN TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP NỘI DUNG SỐ

Để có được một bức tranh về ngành công nghiệp nội dung số, trong mục này sẽ trình bày các nhóm thông số chính liên quan đến môi trường, phát triển và quy mô của ngành công nghiệp này tại Việt Nam.
1. Ngành công nghiệp nội dung số của Việt Nam qua số liệu
Thời gian qua, ngành công nghiệp nội dung số đã hình thành, đóng góp đáng kể cho toàn ngành CNTT và vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Một số doanh nghiệp nội dung số đã có thị phần lớn trong thị trường nội địa và bước đầu đã đầu tư, cung cấp dịch vụ ra thị trường nước ngoài. Đến nay, các sản phẩm của ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam ngày càng đa dạng như đào tạo trực tuyến, trò chơi điện tử, cung cấp nội dung qua Internet, phát triển nội dung cho điện thoại di động; thư viện điện tử, kho dữ liệu số; phim số, đa phương tiện số. Với các sản phẩm của nội dung số như về giải trí, học tập, mua sắm, kết nối…ngày càng tăng cao thì xu hướng ứng dụng các sản phẩm nội dung số vào thực tiễn cuộc sống là một tất yếu của xã hội.

Bức tranh về  ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam được thể hiện qua một số thông số chính gồm số doanh nghiệp, số lượng lao động và thu nhập của người lao động, doanh thu, kim ngạch xuất khẩu.

	TT
	Nhóm, tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2015
	Năm 2016 

	1
	Số doanh nghiệp đăng ký hoạt động
	Doanh nghiệp
	2,339
	2,700

	2
	Số lượng lao động 
	Người
	44,320
	46,647

	3
	Doanh thu 
	Triệu USD
	638
	739

	4
	Kim ngạch xuất khẩu
	Triệu USD
	503
	561

	5
	Thu nhập bình quân/lao động
	USD/người/năm
	6,120
	6,189


Nguồn: Sách trắng CNTT-TT 2017. Chỉ tính doanh thu nội dung số phát sinh trong doanh nghiệp CNTT, chưa tính trên di động do đã hoạch toán vào doanh thu dịch vụ viễn thông.

a. Số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động về nội dung số
Theo số liệu Sách trắng CNTT Việt Nam, trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2016, số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nội dung số thay đổi lớn qua các năm. Năm 2009, số lượng doanh nghiệp đạt trên 2,800 doanh nghiệp. Thời điểm số lượng doanh nghiệp đạt cao nhất là vào năm 2013, đạt gần 4,500 doanh nghiệp. Nhưng kể từ thời điểm đó, do tăng cường việc quản lý  trò chơi trực tuyến và siết chặt các quy định về quản lý nội dung trên Internet đã dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, phá sản nên số lượng doanh nghiệp giảm sút. Năm 2015, số lượng doanh nghiệp giảm xuống còn gần 2,400 doanh nghiệp, đến năm 2016 tăng lên là 2.700 doanh nghiệp. Như vậy có thể thấy theo số liệu các doanh nghiệp nội dung số thì sự phát triển của ngành công nghiệp này không ổn định, có sự trồi sụt về số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động. 
Không chỉ số lượng doanh nghiệp nội dung số có sự thay đổi mà tài sản và vốn chủ sở hữu của ngành công nghiệp nội dung số cũng không phát triển ổn định.  Tổng tài sản ngành nội dung số biến thiên liên tục từ 8,094,059 triệu đồng năm 2014 tăng lên 13,045,402 triệu đồng năm 2015, sau đó giảm còn 9,868,354 triệu đồng (theo nguồn: Tổng cục Thống kê từ năm 2014-2016). Vốn chủ sở hữu từ 5,662,606 triệu đồng năm 2014 tăng lên 7,517,495 triệu đồng năm 2015, sau đó năm 2016 giảm còn 5,871,812 triệu đồng. 
Sự thay đổi lớn về số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nội dung số cũng như sự sụt giảm về vốn sở hữu của ngành nội dung số một phần được giải thích là do bị ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế, môi trường cạnh tranh và ngành nội dung số đang gặp phải nhiều quy định chặt chẽ của pháp luật đối với các nhà cung cấp. Chính vì vậy, đã có hiện tượng các doanh nghiệp không còn mặn mà đầu tư vào ngành này.
b. Lực lượng lao động và thu nhập của người lao động

Theo số liệu nguồn Sách trắng CNTT Việt Nam từ năm 2008-2016, số lượng lao động trong lĩnh vực nội dung số và mức thu nhập bình quân của người lao động trong lĩnh vực này tăng khá chậm. Tổng số lao động nội dung số đến hết năm 2016, ước tính 46,647 người, tốc độ tăng trưởng tăng 5,25% so với năm 2015, với mức thu nhập bình quân năm 2016 đạt 6,189 USD/người/năm, tốc độ tăng trưởng 1,13%  so với năm 2015. Nếu tính cả giai đoạn từ năm 2008 đến 2016, năm 2008 số lượng lao động đạt 33,000 người, có tốc độ tăng trưởng 41%, năm 2016 có tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân năm là 119% so với năm 2008. 

c. Doanh thu, xuất khẩu của ngành nội dung số
Theo nguồn Sách Trắng CNTT Việt Nam, tốc độ tăng trưởng bình quân từ năm 2009-2014 đạt mức 7%/năm. 
Sự tăng trưởng doanh thu ngành nội dung số phần nhiều từ trò chơi trực tuyến mang lại (vì vậy mà vai trò của hoạt động sản xuất và cung cấp trò chơi điện tử được chú ý nhiều hơn khi nói đến nội dung số, mặc dù đây là quan điểm chưa phản ánh được sự đa dạng của ngành). Theo trang Statista chuyên thống kê về trò chơi điện tử, doanh thu thị trường trò chơi điện tử trên di động Việt Nam trong năm 2015 vào khoảng 107 triệu  USD, một phần nhờ số lượng người dùng điện thoại thông minh tăng từ 12,6 triệu trong năm 2014 lên 13,3 triệu trong năm 2015 nên đã tạo ra môi trường để cho trò chơi trực tuyến phát triển. 

Về các khoản nộp ngân sách nhà nước,  theo số liệu của Tổng cục thống kê, ngành nội dung số có lợi nhuận sau thuế sau năm 2014 đạt 31,484,302 triệu đồng, đến năm 2015 lợi nhuận bị giảm mạnh chỉ còn 559,306 triệu đồng. Đến năm 2016 lại tăng nhẹ, lợi nhuận đạt 630,780 triệu đồng. Về dữ liệu thuế, phí và lệ phí chênh lệch nhau xấp xỉ 55 lân từ năm 2014 đến 2015 do việc Tổng cục thống kê thay đổi mã ngành lĩnh vực nội dung số từ 5 mã ngành xuống 3 mã ngành. Tổng số của thuế, phí và lệ phí đã nộp trong năm có chiều hướng gia tăng từ năm 2014 là 353,458 triệu đồng, năm 2015 là 516,151 triệu đồng, năm 2016 là 578,236 triệu đồng. 

Theo số liệu báo cáo của các địa phương năm 2016 kim ngạch xuất khẩu nội dung số đạt 561 triệu USD, có tốc độ tăng trưởng 11,53% so với năm 2015. Tổng kim ngạch xuất khẩu CNTT năm 2016 là 60,789 triệu USD (tính cả xuất khẩu phần cứng điện tử từ FDI). 

2. Các hoạt động kinh doanh nội dung số cơ bản hiện nay ở Việt Nam

Hiện nay ở Việt Nam, hai nhánh sản phẩm nội dung số chính là trò chơi điện tử và truyền hình trả tiền. Phần lớn các loại sản phẩm nội dung số theo Thông tư  43/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông có doanh nghiệp nội địa cung cấp. Sau đây là các sản phẩm tiêu biểu ở từng lĩnh vực cụ thể:
a. Các nhánh sản phẩm chính

- Việt Nam là thị trường trò chơi điện tử lớn nhất khu vực Đông Nam Á., nhưng thiên về nhập khẩu, phát hành. Trong những năm gần đây, tình trạng này phần nào được cải thiện khi mà các doanh nghiệp đã có quan tâm hơn đến làm chủ công nghệ cũng như có chiến lược đầu tư lâu dài. Song song với việc phát hành trò chơi lớn nhập từ nước ngoài, cũng có không ít trò chơi điện tử Việt Nam được bán ra thị trường quốc tế. Một hướng phát triển khác của các doanh nghiệp Việt Nam là chuyên gia công các phần mềm trò chơi điện tử theo yêu cầu của từng thị trường nước ngoài.  Các doanh nghiệp game tiêu biểu hiện nay gồm VNG, VTCmobile, CMN Online, SohaGame, ME Corp, Gamota.

- Hiện truyền hình trả tiền sử dụng giao thức internet ở Việt Nam chủ yếu là dạng IPTV (Internet Protocol Television) do các nhà mạng cung cấp. Truyền hình internet dạng OTT (Over The Top) cũng đã có một số đơn vị cung cấp, truyền tải nội dung như các gói dữ liệu riêng biệt đến khách hàng. Khác với các ứng dụng truyền hình OTT, IPTV đòi hỏi nhà cung cấp phải có hạ tầng mạng riêng và phải gắn hộp giải mã để xuất dữ liệu ra màn hình chiếu. IPTV đã có một thị phần đang tăng trưởng nhanh nhờ các ưu thế về tính năng, truyền dẫn và nội dung của mình. IPTV chỉ chiếm khoảng hơn một triệu thuê bao so với tổng 8 triệu thuê bao internet băng rộng cố định trên cả nước. Thị trường IPTV cũng đang thu hút thêm các nhà cung cấp so với thời gian đầu cách đây sau hơn 6 năm. Điều này hứa hẹn cho sự cạnh tranh trong thời gian tới. Người dùng  truyền hình trả tiền chủ động hơn trong việc lựa chọn các chương trình. Đây cũng là lý do giúp cho IPTV có thể phát triển thị trường hơn, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng có thể xem lại khi quỹ thời gian hạn hẹp. 
b. Các sản phẩm nội dung số chia theo lĩnh vực.
Dưới đây là danh sách các địa chỉ, nhà phát triển tiêu biểu thống kê theo sản phẩm nội dung số:

- Sản phẩm số phục vụ giáo dục: Bài giảng điện tử được cung cấp bởi hocmai.vn, moon.vn, Topica; Giáo trình điện tử được cung cấp bởi Violet.vn; Tài liệu học tập điện tử được cung cấp bởi Violet.vn, 123doc.org.
- Sách, tài liệu dưới dạng số: Sách điện tử được cung cấp bởi Bibox.vn; Sách trực tuyến được cung cấp bởi Aleeza; Tài liệu điện tử được cung cấp bởi 123doc.org; Tài liệu trực tuyến được cung cấp bởi 123doc.org; Từ điển điện tử chưa có thương hiệu Việt, chủ yếu nhập sản phẩm; Từ điển trực tuyến được cung cấp bởi Vdict.com, tratu.soha.vn.
- Sản phẩm giải trí, giáo dục trên mạng viễn thông di động và cố định: Nhạc chuông, nhạc chờ cho điện thoại di động được cung cấp bởi các nhà điều hành mạng viễn thông (Operator); Các hình logo, hình nền, biểu tượng cảm xúc cho điện thoại di động được cung cấp bởi các nhà điều hành mạng viễn thông; Các bản tin điện tử kinh tế-xã hội, tư vấn, giải trí được cung cấp bởi Vnexpress, VietnamNet.vn, Dantri.com.vn....; Chương trình giải trí trên mạng viễn thông di động và cố định được cung cấp bởi các nhà điều hành mạng viễn thông; Chương trình giáo dục trên mạng viễn thông di động và cố định được cung cấp bởi các nhà điều hành mạng viễn thông. 
- Các loại trò chơi điện tử: Trò chơi trên máy tính đơn được cung cấp bởi VNG, VTC, Garena; Trò chơi trên điện thoại, thiết bị di động cung cấp bởi VNG, VTC, Garena; Trò chơi trên thiết bị cầm tay điện tử, thiết bị số được cung cấp bởi VNG, VTC, Garena; Trò chơi số tương tác qua truyền hình chưa có thông tin về nhà cung cấp nội; Trò chơi trực tuyến được cung cấp bởi VNG, VTC, Garena.
- Thư viện số, kho dữ liệu số: Kho thông tin, dữ liệu tổng hợp trên mạng được cung cấp bởi Foody; Kho dữ liệu số được cung cấp bởi Bộ KHCN hợp tác với Viettel trong dự án Hệ tri thức số Việt; Thư viện điện tử được cung cấp bởi Violet.vn; Thư viện trực tuyến được cung cấp bởi Bộ KHCN (miễn phí).

- Phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số: Video dưới dạng số được cung cấp bởi Yeah 1, Nhacuatui.com; Phim dưới dạng số được cung cấp bởi Yeah 1, Nhacuatui.com; Phim hoạt hình số chưa có thông tin về nhà cung cấp nội địa; Lĩnh vực ảnh số chưa phát triển tại Việt Nam, có thể do vấn đề bản quyền; Bài hát dạng số được cung cấp bởi mp3zing, nhạc của tui; Bản nhạc, đoạn nhạc dạng số được cung cấp bởi mp3zing, nhạc của tui; Bản ghi âm được định dạng số được cung cấp bởi mp3zing, nhạc của tui; Sản phẩm quảng cáo trực tuyến được cung cấp bởi FPT, VCcorp, VNG; Sản phẩm quảng cáo trên mạng di động cung cấp bởi FPT, VCcorp, VNG; Sản phẩm quảng cáo trên công cụ tìm kiếm được cung cấp bởi FPT, VCcorp, VNG; Sản phẩm quảng cáo trên mạng xã hội cung cấp bởi FPT, VCcorp, VNG; Sản phẩm quảng cáo trên truyền hình được cung cấp bởi nhiều doanh nghiệp; Sản phẩm quảng cáo trên phát thanh được cung cấp bởi nhiều doanh nghiệp; Sản phẩm quảng cáo được gắn kèm trên các sản phẩm nội dung thông tin số.
3. Một số doanh nghiệp nội dung số Việt Nam tiêu biểu 
Mặc dù không có được thống kê chính xác, nhưng có thể khẳng định đầu tư tư nhân là nguồn đầu tư lớn nhất, chiếm phần lớn tổng đầu tư cho ngành công nghiệp nội dung số đến nay. Sau đây là các doanh nghiệp nội dung số tiêu biểu của Việt Nam, có nhiều đóng góp cho phát triển Internet ở Việt Nam trong một thập kỷ vừa qua (2007 – 2017). Các tiêu chí để chọn doanh nghiệp là cung cấp nội dung số phổ cập đến cho nhiều người dùng Internet Việt Nam; phát triển các dịch vụ, ứng dụng trên Internet để đưa ra các tiện ích và có ảnh hưởng lớn xã hội; cung cấp các giải pháp trên nền tảng Internet cho số lượng lớn cá nhân và doanh nghiệp sử dụng.
- Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) được thành lập ngày 1/7/2007. Kể từ khi thành lập, công ty đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường nội dung số Việt Nam. Báo điện tử VnExpress là một trong những sản phẩm thành công với lượng độc giả lớn nhất hiện nay. Ngoài ra còn có trò chơi điện tử, trang thông tin tin tức, IPTV.
- VNG là công ty công nghệ được thành lập năm 2004 với tên gọi ban đầu là VinaGame, hoạt động trong lĩnh vực phát triển và phát hành trò chơi điên tử, mạng xã hội, nội dung số và giải trí trực tuyến, liên kết cộng đồng, phần mềm và tiện ích, sản phẩm về cổng thanh toán,... Các sản phẩm chính của VNG có thể kể đến như loạt game Võ Lâm Truyền Kỳ, phần mềm quản lý CSM, trang nghe nhạc trực tuyến Zing MP3, ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí Zalo...

- Công ty cổ phần VCCorp được thành lập vào năm 2006, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ và nội dung số. Công ty đã xây dựng được một hệ sinh thái rộng lớn với hơn 20 sản phẩm trong lĩnh vực truyền thông, thương mại điện tử và mạng xã hội, trò chơi điện tử, trang tin. Ngoài ra, đây cũng là công ty có nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hệ thống quảng cáo, công nghệ điện toán đám mây và Big Data...

- Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, hiện là nhà cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng, truyền hình và truyền thông trên nền mạng viễn thông di động, cố định và Internet băng rộng tại Việt Nam.

- Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom) là thành viên của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC, được thành lập từ năm 2006. VTC Intecom cung cấp ra thị trường các sản phẩm như dịch vụ thanh toán và thương mại điện tử, thanh toán điện tử, trò chơi trực tuyến, dịch vụ CNTT, đào tạo từ xa...

- Công ty truyền thông Viettel (Viettel Media) là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động, Internet và truyền hình. 

- Tiền thân của Công ty cổ phần NCT là Công ty cổ phần Nhạc Của Tui, được thành lập năm 2008 lấy theo tên sản phẩm đầu tiên là trang NhacCuaTui.com. Đến nay, NCT đã phát triển thêm nhiều sản phẩm khác và cái tên NCT Corporation được chọn để thay thế. Mỗi ngày, NhacCuaTui.com có trên 2 triệu lượt truy cập và đã nhanh chóng trở thành thương hiệu thân thuộc với người dùng Internet Việt Nam.

- Tiki là trang thương mại điện tử thành lập năm 2010, ban đầu xây dựng theo mô hình nhà sách trực tuyến. Sau thời gian đầu hoạt động hiệu quả, Tiki chuyển thành trang thương mại điện tử và nhận được khá nhiều đầu tư từ các quỹ. Hiện công ty được biết đến là một trong những doanh nghiệp bán lẻ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hiện nay trên thị trường.

- Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica (Topica Edtech Group) là một doanh nghiệp công nghệ giáo dục đa quốc gia chuyên cung cấp các giải pháp giáo dục trực tuyến. Đây cũng là tổ chức Việt Nam đầu tiên xuất khẩu công nghệ giáo dục ra nước ngoài. Công ty hiện có trụ sở chính tại Hà Nội và đã mở rộng hoạt động sang Philippines, Singapore, Thái Lan, Indonesia và Mỹ. Từ khi thành lập năm 2008 đến nay, Topica đã tổ chức và hỗ trợ rất nhiều sự kiện, cuộc thi góp phần phát triển cộng đồng khởi nghiệp.

- NextTech là một tập hợp các công ty công nghệ khởi nghiệp xuất thân tại Việt Nam từ năm 2001 với tiền thân là PeaceSoft-group. Công ty đang chuyên doanh các dịch vụ như chợ trực tuyến, cổng thanh toán, ví điện tử, thanh toán thẻ trên di động, cho vay tiêu dùng, sàn giao dịch tiền mã hoá, hậu cần kho vận, chuyển phát hàng hoá, đào tạo công nghệ, du lịch trực tuyến… NextTech đang hoạt động tại 8 văn phòng trên toàn cầu tại Hà Nội, Hồ Chí Minh (Việt Nam), Bangkok, Kuala Lumpuria), Jakarta, Manila), San Jose và Quảng Châu.

4. Phát triển hạ tầng cho ngành công nghiệp nội dung số 

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đóng một vai trò quan trọng cho việc phát triển sản phẩm, thúc đẩy cạnh tranh và tiếp cận các sản phẩm kỹ thuật số. 

Hiện nay chưa có khái niệm chi tiết về hạ tầng công nghiệp nội dung số  trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về CNTT tại Việt Nam mà chỉ có quy định hạ tầng thông tin. Trên thế giới trong chính sách phát triển công nghiệp của một số nước cũng xác định cơ sở hạ tầng để phát triển ngành này là hạ tầng viễn thông, băng rộng, hạ tầng di động và hạ tầng cố định. Như vậy, ngành công nghiệp nội dung số có liên quan chặt chẽ đến các các hệ thống cung cấp các dịch vụ truyền thông và dữ liệu như mạng viễn thông, internet, kết nối internet băng rộng cố định và di động, cơ sở dữ liệu. 

a. Phát triển hạ tầng Internet và viễn thông

Để các sản phẩm nội dung số có thể được tiếp cận rộng khắp, tạo điều kiện cho các hoạt động đổi mới, sáng tạo, sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, các dịch vụ viễn thông có vai trò quan trọng để tạo ra môi trường truyền thông bao trùm và là cơ sở để phát triển các dịch vụ liên quan đến nội dung số có giá trị gia tăng cao. 

Thị trường viễn thông của Việt Nam thời gian qua có sự cạnh tranh tích cực. Quyết định 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21/01/2016 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020. Từ tháng 10/2016 ba nhà mạng lớn của Việt Nam là Viettel, VinaPhone, MobiFone đã chính thức được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông 4G LTE. Năm 2016, cả nước có 74 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất và 05 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất. Tổng số thuê bao điện thoại di động (phát sinh lưu lượng thoại, tin nhắn và dữ liệu) đạt trên 120 triệu thuê bao, trong đó thuê bao băng rộng di động đạt tỷ lệ 47,4 thuê bao/100 dân. Tổng số thuê bao truy nhập băng rộng cố định đạt hơn 9 triệu thuê bao. Tỷ lệ hộ có máy tính cá nhân đạt 21,3%. Một số chỉ tiêu về hạ tầng được trình bày chi tiết tại bảng dưới đây:

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	2016

	1
	Máy tính cá nhân
	
	

	
	Tỷ lệ hộ có máy tính cá nhân
	%
	21,3

	
	Số máy tính cá nhân trên 100 hộ
	Chiếc
	23

	2
	Băng rộng cố định
	
	

	
	Số người sử dụng Internet
	Người
	50.231.474

	
	Số người sử dụng Internet/100 dân (%)
	%
	54,19

	
	Số hộ gia đình có kết nối Internet
	Hộ
	6.841.981

	
	Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet
	%
	27,3

	
	Số thuê bao truy nhập băng rộng cố định
	
	9.098.288

	
	Số thuê bao truy nhập Internet băng rộng cố định qua xDSL
	Thuê bao
	1.774.487

	
	Số thuê bao truy nhập Internet băng rộng cố định qua FTTH
	Thuê bao
	303.114

	
	Số thuê bao truy nhập Internet băng rộng cố định qua CATV
	Thuê bao
	611.665

	
	Số thuê bao truy nhập Internet băng rộng cố định qua Leased line
	Thuê bao
	6.409.022

	
	Số thuê bao truy nhập băng rộng cố định/100 dân
	Thuê bao
	9,8

	
	Số thuê bao truy nhập băng rộng cố định từ 256 kbps đến dưới 2 Mbps
	Thuê bao
	23.666

	
	Số thuê bao truy nhập băng rộng cố định từ 2 Mbps đến dưới 10 Mbps
	Thuê bao
	3.300.928

	
	Số thuê bao truy nhập băng rộng cố định từ 10 Mbps trở lên
	Thuê bao
	5.433.583

	
	Tổng băng thông kết nối Internet quốc tế
	Mbit/s
	3.816.027

	
	Tổng băng thông kết nối Internet quốc tế/người sử dụng Internet
	bit/s
	79.659

	3
	Thuê bao di động
	
	

	
	Số thuê bao điện thoại di động (phát sinh lưu lượng thoại và tin nhắn)
	Thuê bao
	76.681.190

	
	Số thuê bao điện thoại di động (phát sinh lưu lượng thoại và tin nhắn)/100 dân
	%
	82,7

	
	Số thuê bao di động (phát sinh lưu lượng thoại, tin nhắn và dữ liệu)
	Thuê bao
	120.600.235

	
	Số thuê bao di động (phát sinh lưu lượng thoại, tin nhắn và dữ liệu) /100 dân
	%
	130,1

	4
	Băng rộng di động
	
	

	
	Số thuê bao băng rộng di động (phát sinh lưu lượng dữ liệu trên mạng 3G, 4G)
	Thuê bao
	43.919.045

	
	Số thuê bao băng rộng di động (phát sinh lưu lượng dữ liệu trên mạng 3G, 4G)/100 dân
	%
	47,4


Sự phát triển về số lượng máy tính cá nhân, băng rộng cố định, thuê bao di động băng rộng đã tạo ra cơ hội để mở rộng thị trường sản phẩm và dịch vụ nội dung số. Tuy nhiên, việc nắm bắt được cơ hội chiếm lĩnh thị trường này đặt ra nhiều thách thức đối với ngành công nghiệp nội dung số trong thời gian tới.

b. Xây dựng cơ sở dữ liệu và dịch vụ dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu là nguồn cung cấp dữ liệu để sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ nội dung số. Các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên dụng hiện đang được quan tâm triển khai xây dựng. Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được triển khai. Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp đã được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 2010. Cơ sở dữ liệu về người nộp thuế (bao gồm đối tượng cá nhân và doanh nghiệp), cơ sở dữ liệu cho hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế và nhiều cơ sở dữ liệu liên quan đã đưa vào hoạt động. Việc cấp giấy phép lái xe dạng thẻ được tiến hành dựa trên cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe cá nhân,… Ngoài các cơ sở dữ liệu quốc gia được ưu tiên triển khai tại Quyết định 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp cũng đang triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu và nhiều hệ thống thông tin chuyên ngành khác. 

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu được phát triển khá mạnh trong những năm gần đây tại Việt Nam. Nhiều trung tâm dữ liệu đã được xây dựng theo tiêu chuẩn đạt mức Tier 3 (TIA 942), điển hình là của VNPT, Viettel, FPT, CMC,...Các doanh nghiệp này đã cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây để các doanh nghiệp, tổ chức khác có thể sử dụng phục vụ cho việc phát triển dịch vụ, sản phẩm nội dung số cung cấp cho xã hội. 

c. An toàn thông tin 

Đảm bảo an toàn thông tin là một trong những yếu tố cần thiết cho sự phát triển công nghiệp nội dung số. Thời gian qua, nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dùng về vấn đề an toàn thông tin ngày càng được tăng cường, môi trường an toàn thông tin đã được cải thiện và người dùng đã chủ động hơn trong việc ứng phó với các sự cố an toàn thông tin. Báo cáo này này không tập trung vào những nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn thông tin vì đây là một lĩnh vực đã được đề cập đến trong những báo cáo chuyên biệt.
5. Tác động của công nghiệp nội dung số đến ngành viễn thông
Ngành nghiệp nội dung số có những tác động tích cực mang tính tương tác đến sự phát triển của các ngành khác. Khi có nhiều sản phẩm nội dung số được cung cấp trên môi trường mạng sẽ mang lại doanh thu lớn cho các nhà cung cấp và các doanh nghiệp viễn thông nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn cho người sử dụng.

Phần II. XU HƯỚNG VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
Trong phần này sẽ trình bày ba nội dung chính bao gồm xu hướng phát triển nội dung số tiên tiến trên thế giới, giới thiệu kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp nội dung số tại một số nước tiêu biểu, phân tích các yếu tố chính để đánh giá ngành công nghiệp nội dung số. Đây là sở cứ cho các đề xuất Việt Nam cần làm để thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung này trong Đề án phát triển ngành.
I. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NỘI DUNG SỐ 
1. Thị trường nội dung số toàn cầu

Với xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các sản phẩm số trở nên ngày càng phổ biến và dần lấn át thị phần của các sản phẩm truyền thống cùng loại. Chi tiêu tiêu dùng cho các sản phẩm nội dung số đã tăng gấp ba lần trong năm 2010 - 2015 và được dự báo tăng gần gấp đôi trong năm năm 2016 - 2020. 
Sản phẩm nội dung số tăng trưởng lớn nhất sẽ là các trò chơi điện tử, hiện gần như là hoàn toàn kỹ thuật số và ngày càng phổ biến trên điện thoại thông minh. Theo số liệu báo cáo 2016 của McKinsey, các trò chơi điện tử đạt mức tăng trưởng 12,6% với tổng chi tiêu khoảng hơn $85 tỷ.

Video xem tại nhà cũng ngày càng gia tăng khi video OTT (trên nền IP) được mở rộng, vượt qua thị trường video truyền thống (băng từ, đĩa DVD, …) có phần giảm sút. Sự hấp dẫn của OTT được minh chứng bởi các dịch vụ hướng đến người tiêu dùng như Netflix, Video Amazon và HBO Now. 
Một hạng mục nội dung số khác đáng chú ý là âm nhạc. Sau một thời gian giảm dần doanh số bán nhạc định dạng vật lý, hạng mục này đã bắt đầu cho thấy sự tăng trưởng tích cực lần đầu tiên kể từ năm 2010, vì chi tiêu cho các định dạng số (đặc biệt là qua các dịch vụ thuê bao) bù đắp cho sự sụt giảm loại hình truyền thống. Với mức tăng trưởng hàng năm khoảng 4,2% năm 2015, chi tiêu cho âm nhạc đã đạt tới hơn $90 tỷ và dự kiến đạt hơn $100 tỷ vào năm 2020. 

Quảng cáo số đã trở thành yếu tố quan trọng của bất kỳ danh mục quảng cáo nào và đang phát triển nhanh chóng. Theo số liệu báo cáo 2016 của McKinsey, quảng cáo kỹ thuật số là loại hình phát triển nhanh nhất năm 2015, với mức tăng 19,4% với tổng chi tiêu khoảng $147 tỷ. Các nhà quảng cáo đang tận dụng lợi thế sẵn có của dữ liệu người tiêu dùng và cải tiến các thuật toán  để tạo ra các quảng cáo ngày càng phù hợp. Theo McKinsey, quảng cáo kỹ thuật số vượt qua TV là thể loại quảng cáo toàn cầu lớn nhất vào năm 2017 và tiếp tục duy trì thị phần lớn hơn quảng cáo truyền hình tối thiểu cho tới năm 2020. Doanh thu theo năm đến 2016 và dự báo đến 2020 của một số loại nội dung như dưới đây:
	Loại nội dung
	2014
	2016
	2018
	2020

	Nhạc
	87.106
	93.611
	96.014
	100.395

	Phim rạp
	34.965
	41.155
	46.252
	51.732

	Tạp chí
	53.698
	50.075
	47.566
	45.429

	Quảng cáo số
	123.741
	173.043
	224.110
	272.798

	Tin tức
	123.300
	116.647
	111.276
	107.508

	Quảng cáo truyền hình
	176.057
	191.084
	207.605
	228.750

	Trò chơi điện tử
	75.627
	94.835
	114.214
	132.425

	Tổng
	1.503.856
	1.691.469
	1.871.204
	2.058.795


Đơn vị: triệu US$
2. Một số xu thế phát triển nội dung số trong những năm tới
Theo một số nghiên cứu trong thời gian tới sự nổi bật một số xu thế trong lĩnh vực nội dung số cần được quan tâm để xác định mức độ tích hợp của ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam đối với thị trường nội dung số trên thế giới.
- Xu thế bùng nổ thiết bị di động thúc đẩy tiêu thụ nội dung số: Nhờ sự phổ cập của băng rộng di động, người tiêu dùng sẽ truy cập nội dung nhiều hơn thông qua thiết bị di động. Xu hướng này xuất hiện khi thị trường điện thoại thông minh đã có sự tăng trưởng chưa từng thấy trong 5 năm qua, ở mức hàng năm là 17% so với mức tăng trưởng 9,5% của tất cả các thiết bị di động. Sự gia tăng số lượng thiết bị di động cho phép người tiêu dùng dễ dàng truy cập vào nội dung nhạc và video mọi nơi, mọi lúc. 
- Xu thế quảng cáo tiếp thị chuyển dịch sang dùng các phương tiện kỹ thuật số: Sự bùng nổ của các thiết bị di động sử dụng nội dung số đã mở ra cơ hội rất lớn cho quảng cáo di động, được phân phối, tiếp cận tập khách hàng lên tới hàng tỷ người trong thời gian ngắn. Sự phổ biến của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số đã thay đổi mô hình trong quảng cáo toàn cầu. Các nhà tiếp thị đang chuyển sang phân bổ ngân sách cho các phương tiện kỹ thuật số. Chi tiêu cho phương tiện kỹ thuật số theo tỷ lệ phần trăm của tổng chi quảng cáo dự kiến sẽ đạt 36% vào năm 2020. 
- Xu thế video theo yêu cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức cao: Với phạm vi phủ sóng và công nghệ tiên tiến hơn (3G, 4G / LTE), mức tiêu thụ dữ liệu trên toàn cầu đã tăng lên, đặc biệt là do các dịch vụ giải trí như video, âm thanh... Trên toàn cầu, lưu lượng video và âm thanh đã chiếm phần lớn trong lượng dữ liệu Internet trong vài năm nay. Các thiết bị để truy cập vào nội dung kỹ thuật số được phát triển trong vài năm gần đây đã cho phép người dùng có thể truyền nội dung âm thanh và video. Lưu lượng truy cập âm thanh và video toàn cầu dự kiến sẽ đạt 82% lưu lượng Internet vào năm 2018.

- Các công nghệ ảo hóa sẽ là xu thế chủ đạo của nội dung số: Ngoài những loại nội dung số truyền thống, công nghệ mới kéo theo sự phát triển của những nội dung số mới. Công nghệ thực tế ảo (AR/VR) đang làm thay đổi ngành công nghiệp nội dung trong nhiều lĩnh vực, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới. Nhận thức được thực tế ảo là tương lai của ngành công nghiệp nội dung, nhiều công ty, tập đoàn công nghệ như Oculus VR, Sony, Google, Facebook,… đã tập trung nghiên cứu, phát triển và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm nội dung số sáng tạo, nhấn mạnh quan điểm rằng VR và AR sẽ hình thành biên giới tiếp theo. Nhu cầu mạnh mẽ nhất đối với công nghệ thực tế ảo hiện nay là từ các ngành công nghiệp trong nền kinh tế sáng tạo, cụ thể là trò chơi điện tử, sự kiện trực tuyến, video giải trí và bán lẻ, cũng như trong các ngành như y tế, giáo dục, quân sự và bất động sản. Thực tế ảo được hình thành trong nhiều lĩnh vực hoạt động của con người, như một môi trường cho phép nhận thức dễ dàng hơn. Do đó mục đích giáo dục là lĩnh vực áp dụng tự nhiên nhất. Trong lĩnh vực văn hóa, các công nghệ VR/AR đã trở thành một công cụ đắc lực cho các quốc gia quảng bá văn hóa truyền thống đặc trưng của mình. Trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ thực tế ảo cũng hứa hẹn những tiềm năng vô cùng to lớn trong thiết kế sản phẩm. VR/AR được coi là một trong 12 công nghệ lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

3. Các mô hình kinh doanh nội dung số tiên tiến 

Để làm sở cứ đánh giá được hiện trạng của ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam, cần nghiên cứu các mô hình kinh doanh nội dung số trên thế giới. Đây cũng là sở cứ để xem xét tính phát triển bền vững của ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam. Các mô hình kinh doanh sản phẩm dịch vụ nội dung số phổ biến trên thế giới bao gồm:

- Miễn phí hoàn toàn cho người dùng: đây là một mô hình kinh doanh khá phổ biến trong lĩnh vực nội dung số. Rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sử dụng mô hình này để có thể câu kéo một lượng người dùng lớn và quảng cáo truyền miệng trước khi nghĩ ra cách để kiếm lợi nhuận. Các doanh nghiệp điển hình dùng mô hình này là Facebook, Google, Twiter hay như Zalo. 

- Đăng ký: Mô hình này khá phổ biến với mọi loại nội dung số, từ phần mềm, trò chơi điện tử, báo, tạp chí, dịch vụ viễn thông và nội dung trực tuyến (Netflix, Hulu, Spotify). Ở Việt Nam, hình thức đăng ký khá phổ biến ở các nội dung trên mobile như game, nhạc chờ... như là mp3zing, các trang đọc sách trực tuyến như alezza.

- Vi giao dịch (microtransaction): Mô hình cho phép truy cập từng phần vào các nội dung kỹ thuật số và hoặc là trả tiền để nghe (truyền tải nội dung, giới hạn thời gian truy cập vào nội dung hoặc ứng dụng) hoặc trả tiền để tải về (ca khúc, bộ phim, bài viết, hình ảnh,…). Mô hình này khá phổ biến trên Internet với các trò chơi, phim, chương trình thể thao. iTunes là một ví dụ điển hình về mô hình vi giao dịch khi khách hàng phải trả một chi phí nhỏ khoảng dưới 1 US$ để tải bài hát. Ở Việt Nam, trước đây vi giao dịch được sử dụng khá nhiều khi khách hàng trả tiền qua SMS để tại nhạc, phim, tài liệu....Hiện nay, một số trang bán sách điện tử trực tuyến hoặc các trang web tải tài liệu cũng sử dụng mô hình vi giao dịch để cung cấp dịch vụ.

- Phát hành song song hai phiên bản miễn phí và trả tiền: Cung cấp một phiên bản miễn phí (freemium) và một phiên bản phải trả tiền (premium) đối với sản phầm nội dung số. Mô hình này khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt đối với các ứng dụng di động. Tại Việt Nam mô hình này chưa được phổ biến rộng rãi. Một trong những lý do là do đặc điểm thị trường, nếu có thể dùng miễn phí người dùng Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng trả tiền cho các nội dung có phí.

- Cấp quyền sử dụng: Các dịch vụ như Spotify lấy thông tin bản quyền từ các thương hiệu ghi âm và các nhạc sĩ cá nhân, hay như Hulu và Netflix lấy thông tin bản quyền từ Hollywood để cung cấp sản phẩm nội dung số.  Tại Việt Nam Zingmp3 và Nhaccuatui là hai đơn vị điển hình trong kinh doanh nhạc trực tuyến theo mô hình này.

- Liên kết giao diện (API Affliate): Nhiều nhà sản xuất nội dung số đang dựa vào các nội dung đã có sẵn, kế thừa và điều chỉnh nó phù hợp với hiện tại để rồi cấp phép cho bên thứ ba. Đây có thể hiểu như là đại lý kinh doanh nội dung số, rất phổ biến trong lĩnh vực thương mại điện tử. Các trang thương mại điện tử cung cấp cho các đại lý một mã (của sản phẩm), các đại lý lấy mã số này đi bán sản phẩm và được hưởng hoa hồng. 
- Mô hình kinh doanh tích hợp: Kho ứng dụng (app store) là một mô hình tích hợp có sử dụng nhiều mô hình kinh doanh. Kho ứng dụng xây dựng mô hình kinh doanh cốt lõi cho thế giới số, nơi ứng dụng được tải về và đánh giá. Kho ứng dụng giúp các nhà cung cấp kiến tiền từ kinh doanh ứng dụng di động. Tại thời điểm hiện tại, Google và Apple là hai nền tảng có kho ứng dụng với số lượng ứng dụng lớn nhất.
Bên cạnh các Kho ứng dụng trên, có rất nhiều các kho khác được xây dựng bởi các công ty sản xuất thiết bị hoặc các nhà mạng. Có thể kể ra  Amazon, AT&T, China Mobile, Mozilla, Samsung, T-Mobile, Vodafone... trong đó có một số kho ứng dụng  trên nền tảng Android. 

Để đăng ứng dụng lên kho ứng dụng cần phải thoả mãn các điều kiện bắt buộc về đánh giá và đăng tải của bên cung cấp và kho ứng dụng. Các nhà phát triển sẽ phải chia sẻ doanh thu với kho ứng dụng và các nhà cung cấp dịch vụ khác. Với hầu hết các kho ứng dụng, 30% giá bán sẽ chuyển đến cho nhà cung cấp kho nền tảng và 30% sẽ cho mua bán vật phẩm bổ sung trong ứng dụng (in-app purchases). Tuy nhiên, kho ứng dụng lại là kênh có thể giúp nhà phát triển tiếp cận đến khách hàng nhanh và nhiều hơn so với hình thức truyền thống.
II. CÔNG NGHIỆP NỘI DUNG SỐ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Trong phần này trình bày kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp nội dung số ở một số nước tiêu biểu, có hoàn cảnh với đặc điểm tương đồng nhất định với Việt Nam. Các vấn đề cần quan tâm đến khi học hỏi kinh nghiệm của các nước này là cơ cấu ngành công nghiệp nội dung số, các chính sách phát  triển, các quy định quản lý, cơ chế hỗ trợ khác nhà nước, liên kết phát triển.

1. Kinh nghiệm Hàn Quốc

Không như đối với công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số được Hàn Quốc chú trọng phát triển bên cạnh sự phát triển mạnh của ngành công nghiệp phần cứng, điện tử. Trong chiến lược 839 (8 dịch vụ, 3 hạ tầng và 9 động cơ tăng trưởng) cho ngành công nghiệp CNTT, Hàn Quốc đã xác định công nghiệp nội dung là một trong 9 động cơ tăng trưởng đó, đồng thời cũng là trung tâm của những đối tượng khác.

Theo Cơ quan Thông tin Quốc gia Hàn Quốc (NIA), ngành công nghiệp nội dung số của Hàn Quốc có mối quan hệ với các ngành viễn thông, nội dung di động, truyền hình số, phần mềm nhúng, mạng lưới tại gia đình, tự động hóa thông minh.  Cơ cấu ngành công nghiệp nội dung số của Hàn Quốc bao gồm các nhóm là  trò chơi điện tử, hoạt hình, nội dung cho thiết bị di động, e-learning, TV số, nhạc số. 

Trong các năm qua, các chính sách khuyến khích chủ yếu để phát triển công nghiệp nội dung số của Chính phủ Hàn Quốc bao gồm:

- Tăng cường sức mạnh cho các tập đoàn công nghiệp: Tạo ra hạ tầng công nghiệp nội dung đa dạng về văn hoá, khoa học và công nghệ; Tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp có thêm lợi nhuận như thúc đẩy công tác tiêu chuẩn hoá để bảo đảm cạnh tranh lành mạnh;  Bảo vệ các nhà đầu tư và khách hàng: sử dụng các biện pháp kỹ thuật như hệ thống quản lý bản quyền số (DRM – Digital Right Management), đánh dấu văn bản (watermarking) để chống sao chép lậu;

- Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm: Thiết lập các cơ sở công nghiệp nội dung khu vực để chia sẻ các thiết bị xử lý hình ảnh tại các trung tâm hỗ trợ đa phương tiện khu vực. Tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư bằng cách sắp xếp lại các hoạt động hợp tác đầu tư. Cung cấp thông tin một cách hệ thống như khảo sát thị trường, dự báo nhu cầu, công bố sách trắng về sự phát triển công nghiệp nội dung ở Hàn Quốc hàng năm, thiết lập các trung tâm cung cấp thông tin tích hợp về công nghiệp nội dung. 

- Phát triển công nghệ và tiêu chuẩn: Xây dựng Cơ quan phát triển công nghệ công nghiệp nội dung, Phòng thí nghiệm phát triển hiện thực ảo, mở rộng các khoa CNTT tại các trường đại học. Phát triển các công nghệ nội dung số mang tính đột phá như trò chơi công nghệ cao, các công nghệ phân phối an toàn. Thúc đẩy tiêu chuẩn hoá, tăng cường hợp tác với các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế.

- Phát triển nguồn nhân lực: Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại trường học.  Cấu trúc lại nội dung về phát triển nội dung số trong chương trình môn học, hỗ trợ phát triển các khoá học ảo, học qua mạng. Cấp học bổng cho nguồn nhân lực nước ngoài cao học và tiến sĩ, mời các giáo sư nổi tiếng của nước ngoài hợp tác làm việc. 

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại: Đầu tư cho những nội dung số có triển vọng xuất khẩu. Thiết lập các điểm xúc tiến thương mại ở nước ngoài. Tổ chức triển lãm các sản phẩm thương mại về công nghiệp nội dung có đẳng cấp quốc tế. Xây dựng một diễn đàn thúc đẩy đầu tư, cùng hỗ trợ các hãng và các doanh nghiệp với các nhà đầu tư và các nhóm đầu tư khác kiểm tra những vấn đề đầu tư, và phát triển các phương thức để hỗ trợ đầu tư, đổi mới và hỗ trợ những giai đoạn đầu trong phát triển công nghiệp nội dung. 
- Nghiên cứu và phát triển (R&D): Thiết lập các cơ chế gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở nghiên cứu phát triển với ngành công nghiệp. Thiết lập các cơ chế để các doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng các thành quả nghiên cứu phát triển.
- Đầu tư hỗ trợ mạnh mẽ: Hàn Quốc thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung số bằng cách tạo ra một quỹ đầu tư độc quyền trong nội dung kỹ thuật số.  Tổng vốn đầu tư của quỹ là gần 88 triệu US$, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư là trò chơi điện tử, hoạt hình, ảnh động, xây dựng các nhân vật, hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực thiết kế nội dung, thời trang/thiết kế. 

Hàn Quốc cũng có các chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất cho các nhà làm phim. Hỗ trợ các cá nhân sản xuất phim sáng tạo và cạnh tranh (đạo diễn và nhà sản xuất) bằng cách cung cấp cho họ  không gian sản xuất sáng tạo và ổn định.

2. Kinh nghiệm Trung Quốc

Về mặt chủ trương, công nghiệp nội dung số là một ngành được Trung Quốc ưu tiên chú trọng phát triển theo phương châm tài nguyên thông tin số là chìa khóa chiến lược để phát triển một quốc gia sáng tạo duy trì khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững quốc gia. Công nghiệp nội dung số được xem là một thành phần trọng yếu trong “Chiến lược phát triển thông tin Quốc gia giai đoạn 2006-2020”.

Tại Trung Quốc, công nghiệp nội dung số bao gồm các hoạt động số hóa, điện tử hóa các hoạt động công nghiệp nội dung truyền thống, bao gồm xuất bản sách, báo, tạp chí và các kỹ thuật số… Công nghiệp nội dung số được gọi là ngành công nghiệp văn hóa mạng hoặc công nghiệp nội dung mạng.

Để phát triển các sản phẩm nội dung số mang bản sắc văn hóa nội địa, Chính phủ Trung Quốc ưu tiên các hoạt động trong ngành công nghiệp nội dung số có các hoạt động sản xuất, phân phối và thương mại hóa của sáu loại sản phẩm nội dung số như (1) Âm thanh kỹ thuật số và video; (2) Xuất bản kỹ thuật số và lưu trữ; (3) Học tập kỹ thuật số, bao gồm cả công cụ phát triển cho việc học tập nội dung, dịch vụ phát triển và giáo dục sản phẩm; (4) Trò chơi kỹ thuật số; (5) Hoạt hình máy tính; (6) Sản phẩm ứng dụng kỹ thuật số, trong đó bao gồm giải trí, sản phẩm và dịch vụ, dịch vụ thông tin, tích hợp hệ thống sản phẩm và dịch vụ.

Về hàng lang pháp lý, để thúc đẩy sản xuất các sản phẩm nội dung số mang bản sắc văn hóa nội địa, Trung Quốc đã ban hành một số văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách, điển hình là Quy định tạm thời về quản lý văn hóa Internet; Quy định cấp phép kinh doanh quảng cáo, trong đó có các hoạt động quảng cáo số hóa, quảng cáo trên Internet, mobile; Các biện pháp quản lý trò chơi trực tuyến; Quy định về bảo vệ các quyền khi truyền thông qua mạng thông tin; Quy định các biện pháp quản lý truyền dẫn chương trình âm thanh, video qua Internet và mạng thông tin khác; Quy chế quản lý nhạc trực tuyến; Chỉ thị tăng cường phát triển và sử dụng tài nguyên thông tin.  

Trong lĩnh vực số hóa các nội dung mang tính quản lý nhà nước, Chính phủ Trung Quốc ưu tiên xây dựng các cơ sở dữ liệu về 1) trao đổi thông tin của Chính phủ; 2) đất đai và tài nguyên; 3) doanh nghiệp toàn quốc; 4) thông tin nhân khẩu; 5) thông tin kinh tế, ngân hàng, tài chính, chứng khoán; 6) bài giảng, số hóa thư viện; 7) lịch sử văn hóa và những thành tựu phát triển quốc gia.

Để hỗ trợ các sản phẩm nội dung số, Trung Quốc ban hành các chính sách khuyến khích tạo thị trường cho các sản phẩm này. Cụ thể, một số dịch vụ công bắt buộc người dân sử dụng thông qua mạng, mục tiêu để thúc đẩy việc sử dụng các tài nguyên thương mại, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thiết lập các chính sách chặt chẽ về bảo vệ bản quyền.
Đối với các sản phẩm nội dung số thương mại và giải trí, ngành công nghiệp hoạt hình số ở Trung Quốc đã được phát triển nhanh chóng, với 5.000 hãng phim hoạt hình vừa và nhỏ mang bản sắc riêng của Trung Quốc đang hoạt động và phục vụ chủ yếu cho thị trường của các địa phương. Mặc dù truyền hình vẫn là đầu ra chính của phim hoạt hình số và là kênh quan trọng nhất, nhưng các trang web và dịch vụ trên thiết bị di động đang nổi lên mạnh mẽ.

3. Thống kê các chính sách phát triển ngành nội dung số theo quốc gia

	Các chính sách
	Hàn Quốc
	Trung Quốc
	Úc
	Ai- len

	Sở hữu trí tuệ (chú trọng vào các sản phẩm có sở hữu trí tuệ của quốc gia đó)
	x
	x
	x
	x

	Phát triển hạ tầng băng rộng, Internet
	x
	x
	x
	x

	Chính sách thúc đẩy đầu tư, xuất khẩu
	x
	x
	x
	

	Phát triển nguồn nhân lực số
	x
	x
	x
	x

	Quản lý nội dung các sản phẩm số truyền thống (TV, radio, phim truyện, in ấn...)
	x
	x
	x
	x

	Phân loại và quản lý nội dung các sản phẩm nội dung số mới 
	x
	x
	x
	x

	Chính sách hỗ trợ
	
	
	
	

	Khuyến khích phát triển các sản phẩm nội dung số nội địa
	x
	x
	x
	x

	Hỗ trợ về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm... để phát triển sản phẩm nội dung số
	x
	
	
	x

	Đầu tư phát triển R&D
	x
	x
	x
	x


Phần III: ĐÁNH GIÁ NGHÀNH NỘI DUNG SỐ VIỆT NAM

Phần này sẽ phân tích các yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của ngành, các cơ hội và thách thức đối với ngành, các hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong triển khai các hoạt động nội dung số.

I. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHIỆP NỘI DUNG SỐ
1. Nguyên tắc đánh giá

Việc  đánh giá thực trạng của ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam cần được xác định không chỉ dựa trên những hạn chế bất cập nảy sinh trong quá trình thực tế, các khó khăn do doanh nghiệp phản ánh mà còn phải xem xét các yếu tố khác như phạm vi và khái niệm của ngành, tính phù hợp với xu thế phát triển, chính sách và chiến lược phát triển, các mô hình đầu tư, triển khai và quản lý tiên tiến  phù hợp,... để có thể nhìn được bức tranh tổng thể của ngành công nghiệp nội dung số. Tất cả các yếu tố này cần được đặt trong một mô hình đánh giá thống nhất, tổng hợp dạng SWOT.

2. Các yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của ngành

- Quy định pháp lý:  Hành lang pháp lý là một yếu tố hết sức quan trọng để thiết lập các hoạt động quản lý trong mọi lĩnh vực. Điều này đặc biệt quan trọng đối với ngành công nghiệp nội dung số, một lĩnh vực mang tính kinh tế - kỹ thuật. Những sản phẩm dịch vụ nội dung số có mối liên hệ chặt chẽ với văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ, quyền sử hữu trí tuệ. Hành lang pháp lý giúp xác định được rõ phạm vi, nội hàm các thành phần để có thể thực hiện các biện pháp quản lý nhằm bảo vệ lợi ích của cộng đồng xã hội.

- Chính sách thúc đẩy phát triển: Sản phẩm nội dung số có thể từ dạng rất đơn giàn (như một bản nhạc số) đến một chương trình trò chơi phức tạp hay các thông tin kiến thức có tính tổng hợp, chuyên sâu được phân phối dựa trên các hệ thống nền tảng quy mô lớn. Dù ở dạng nào, nội dung số gắn chặt với đại chúng và việc tiếp nhận (yếu tố tạo thị trường của sản phẩm nội dung số) phụ thuộc và khía cạnh văn hóa của một xã hội. Vì vậy yếu tố chính sách về nội dung số đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp nội dung số. 

- Mô hình quản lý trong các hoạt động sản xuất, phát hành: Các biện pháp quản lý có vai trò đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đi đúng hướng phục vụ lợi ích của cộng đồng. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh  sản phẩm nội dung số có sự liên quan đến yếu tố văn hóa. Tuy nhiên chính những thủ tục quản lý cũng phần nào hạn chế sự sáng tạo và làm kéo dài thời gian để sản phẩm có thể tiếp cận được thị trường.  Chính vì vậy mô hình quản lý trong các hoạt động sản xuất, phát hành sản phầm nội dung số cũng là một trong những yếu tố quan trọng cần xem xét khi đánh giá ngành công nghiệp này.

- Phù hợp với xu thế chung: Sự phụ thuộc vào công nghệ, sự liên kết khi hội nhập quốc tế cũng như xu hướng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa còn hạn chế dẫn đến việc đánh giá ngành công nghiệp nội dung số của Việt Nam cần căn cứ vào xu thế phát triển nội dung số trên thế giới. 

- Đầu tư kinh phí: Do sản phẩm nội dung số rất đa dạng nhưng đều có sự liên hệ không chỉ ở khía cạnh thương mại mà còn mang tính văn hóa đại chúng. Phát triển ngành nội dung số đòi hỏi các thành phần nền tảng, mô hình kết nối giữa các đối tác tham gia thị trường này cũng như cần mạng lưới doanh nghiệp tham gia rộng rãi để thúc đẩy tính sáng tạo. Do đó, cần sự đầu tư vào các hướng đột phá (công nghệ và mô hình kinh doanh) cũng như trang bị cho các doanh nghiệp nội dung số các kỹ năng phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh. 

- Mô hình triển khai, kinh doanh: Mô hình triển khai nội dung số không chỉ bao gồm công nghệ để sản xuất các sản phẩm nội dung số mà còn phương thức kinh doanh, đưa sản phẩm vào cuộc sống. Thực tế đã chứng minh một số mô hình triển khai tiên tiến đã thay đổi bức tranh thị trường công nghệ trên thế giới, tạo ra các hệ sinh thái liên quốc gia. 
- Hạ tầng, thị trường, cạnh tranh: Cũng như đối với bất cứ một ngành công nghiệp nào, hạ tầng có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Đồng thời, quy mô của thị trường và mức độ cạnh tranh là những yếu tố quan trọng để đánh giá tiềm năng phát triển của một ngành trong bất cứ lĩnh vực nào đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ số. 

- Hệ thống thông tin đánh giá: Đối với một lĩnh vực có sản phẩm hết sức đa dạng với các doanh nghiệp tham gia từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau việc có được hệ thống thông tin để có thể giám sát thị trường, khảo sát thị trường, dự báo nhu cầu là cần thiết để đảm bảo cho việc phát triển phù hợp tránh lãng phí nguồn tài nguyên hoặc phát hiện các sản phẩm không được luật pháp chấp nhận. Sự trì trệ trong việc đưa ra các biện pháp hỗ trợ lành mạnh thi trường nội dung số Việt Nam một phần cũng do thiếu thông tin trung thực về thị trường này. 

II. TỒN TẠI, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Các tồn tại, bất cập chính trong hoạt động của ngành nội dung số

- Sự đóng góp của công nghiệp nội dung số vào hoạt động chung của ngành công nghiệp CNTT còn hạn chế: Mặc dù có tiềm năng lớn, so với tốc độ tăng trưởng của ngành CNTT, tăng trưởng của ngành công nghiệp nội dung số trong những năm vừa qua không cao. Bên cạnh đó, tỷ trọng doanh thu của ngành công nghiệp nội dung số trong toàn ngành công nghiệp CNTT chưa đạt được 10%.

- Ngành công nghiệp nội dung số chưa có sự chủ động trong sản xuất các sản phẩm có tính cạnh tranh. Đăc biệt trong lĩnh vực trò chơi, sản phẩm tại thị trường Việt Nam phần lớn là nhập khẩu, tình trạng “nhập siêu“ kéo dài. Chính vì phụ thuộc nhiều vào giá đầu vào, công nghệ sản xuất không cao, phân phối phụ thuộc vào hạ tầng của đối tác nên giá trị gia tăng có được thông qua hoạt động sản xuất không nhiều. Thực tế đã chứng minh trong thời gian qua, doanh nghiệp nội dung số Việt Nam đã lúng túng khi đối tác nước ngoài điều chỉnh các chính sách kinh doanh. 

- Các sản phẩm nội dung số chưa thể hiện được giá trị văn hóa của Việt Nam, chưa đóng góp cho việc phát triển nền văn hóa dân tộc: Khi thảo luận về ngành công nghiệp nội dung số tại Việt Nam, chủ đề chủ yếu tập trung vào vấn đề thị trường, kinh doanh buôn bán hoặc là công nghệ phát triển nhưng chưa đề cập đến yếu tố quan trọng đó là nghiên cứu văn hóa để phát triển các sản phẩm nội dung số. So sánh với kinh nghiệm của Hàn Quốc và Trung Quốc có thể thấy sự bất cập lớn của ngành công nghiệp nội dung số của Việt Nam về vấn đề này.

- Tổ chức triển khai, thực thi quản lý chưa hiệu quả: Ngành nội dung số có đặc điểm quan trọng là cạnh tranh với công ty xuyên biên giới được phân phối tại Việt Nam, nội dung không phải kiểm duyệt…Tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam khi đưa ra các trò chơi phải đăng ký kiểm duyệt chặt chẽ mất nhiều thời gian. Hiện nay các doanh nghiệp công nghệ nội dung số Việt Nam đang phải thực hiện và làm theo nhiều quy định chặt chẽ, chỉ được hoạt động gói gọn trong lĩnh vực đã được cấp phép, nếu làm sai sẽ bị phạt và bị thanh kiểm tra. Trong khi đó các công ty như Google, Facebook, Youtube… thì không phải đóng thuế, không chịu bất cứ ràng buộc nào bởi các quy định, chính sách của Việt Nam. Chính vì thế các doanh nghiệp Việt Nam đang rơi vào tình cảnh “bảo hộ ngược”. Các doanh nghiệp truyền thông và nội dung số cần được bình đẳng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp nhỏ - vừa - lớn, giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhà nước, giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp xuyên biên giới... 

- Thiếu nền tảng để phát triển chủ động và bền vững: Do thiếu các nền tảng hỗ trợ để triển khai các mô hình kinh doanh phù hợp, nội dung số trên mobile phải chịu cảnh “một cổ hai tròng” khi vừa phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, vừa phải tuân theo các quy định của các nhà cung cấp nền tảng. Việc xây dựng các nền tảng hỗ trợ cho nội dung số là vấn đề liên cơ, cần có sự đầu tư lâu dài.

- Xu thê đầu tư ngắn hạn: Do trong quá trình thực hiện gặp nhiều hạn chế và bất cập về chính sách nên các doanh nghiệp nội dung số Việt Nam đã không còn mặn mà đầu tư vào công nghệ nội dung số, đặc thù để phát triển ngành này cần phải đầu tư trong dài hạn. Vì thế đến nay, đã rất nhiều công ty nội dung số Việt đang mất dần niềm tin và chỉ còn xu hướng khai thác dịch vụ ngắn hạn, không đầu tư trong dài hạn.

2. Một số nguyên nhân chính

Sự phát triển không được như mong muốn và sự bất cập trong các hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ nội dung số thời gian vừa qua có nhiều nguyên nhân nếu xem xét dưới góc độ của tất cả các yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của ngành. 

- Hành lang pháp lý về ngành nội dung số chưa rõ ràng: Mặc dù khái niệm về nội dung số và ngành công nghiệp nội dung số đã được quy định tại Luật công nghệ thông tin năm 2006 cũng như một số văn bản hướng dẫn luật. Tuy nhiên những khái niệm cơ bản của lĩnh vực này đã không được bổ sung để theo kịp sự phát triển nhanh chóng của ngành trong vòng một thời gian dài. Việc thiếu những khái niệm cơ bản đã làm ảnh hưởng đến công tác quản lý cũng như hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất các sản phẩm nội dung số. 

Một trong các ví dụ minh họa cho sự thiếu hụt này là quy định thế nào là sản phẩm nội dung số. Theo khoản 2, Điều 10 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP, các sản phẩm nội dung số bao gồm các sản phẩm sau: Giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập dưới dạng điện tử; Sách, báo, tài liệu dưới dạng số;... và các sản phẩm nội dung số khác. Đây là các quy định chỉ mang tính chất khung, thể hiện nhóm sản phẩm chính chưa được phân loại một cách cụ thể. Tuy nhiên, ngành công nghiệp nội dung số phát triển rất nhanh trong thời gian qua, thị trường sản phẩm nội dung số đã có nhiều thay đổi kể từ năm 2007. Do một số sản phẩm nội dung số mới xuất hiện trên thị trường không thuộc phạm trù đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật nên trong thực tế một số doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm loại này đã không thể tiếp cận được đến những ưu đãi mà nhà nước hỗ trợ. Nói cách khác, các biện pháp, chính sách của nhà nước đối với ngành công nghiệp nội dung số sẽ không được thực hiện một cách hiệu quả. Đến cuối năm 2016, Thông tư số 43/2016/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản phẩm nội dung số đã phần nào giải quyết được vấn đề này thông qua việc chi tiết hóa các nhóm sản phẩm trên cho phù hợp với sự đa dạng các sản phẩm nội dung số trên thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, nhiều khái niệm khác về ngành nội dung số cần tiếp tục được cụ thể hóa để thuận tiện cho việc triển khai các hoạt động quản lý và hỗ trợ ngành. Liên quan đến dịch vụ nội dung số, hiện nay chưa có bất cứ hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xác định các dịch vụ này, tiêu chuẩn của các loại dịch vụ như thế này. 

Như đã trình bày ở phần hiện trạng, hiện nay chưa có khái niệm chính xác về hạ tầng công nghiệp nội dung số. Luật công nghệ thông tin chỉ quy định cơ sở hạ tầng thông tin là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu. Các tiêu chí chi tiết cho dịch vụ hạ tầng chưa được ban hành, vì vậy chưa có sở cứ đánh giá việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ nội dung số cung cấp trên thị trường.

Do môi trường pháp lý chưa rõ ràng, dấu ấn của các nhà đầu tư nước ngoài trong ngành công nghiệp nội dung số vẫn còn rất mờ nhạt. Trong những năm gần đây, không có một dự án FDI nội dung số lớn nào được công bố. Điều này có thể là do trong khi thị trường dù rất tiềm năng nhưng môi trường pháp lý trong lĩnh vực này chưa thực sự ổn định.

- Quy định về đầu tư tài chính chưa phù hợp: Chưa có khung pháp lý cụ thể cho việc đầu tư mạo hiểm, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể hay định mức cho hình thức thuê dịch vụ, lập dự toán cho dịch vụ, không có quy định rõ ràng về việc thành lập sàn giao dịch điện tử hay công ty cung cấp dịch vụ online.

Định giá tài sản trí tuệ là một hoạt động quan trọng để thu hút vốn đầu tư.  Một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ sử dụng trong việc huy động vốn. Đối với các tài sản hữu hình rất dễ dàng để ngân hàng hay các tổ chức tín dụng định giá, tuy nhiên phần mềm, nội dung số chưa có quy định cụ thể để có thể định giá chính xác được sản phẩm trí tuệ (thực hiện trước khi đăng ký sở hữu trí tuệ). Việc cần có quá nhiều giấy phép gây khó khăn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, chính vì thế dẫn tới việc các doanh nghiệp sẽ ra nước ngoài để đăng ký và định giá sản phẩm phần mềm, sau đó quay trở lại Việt Nam hoạt động.

- Chiến lược hỗ trợ ngành nội dung số không có hoặc lạc hậu: Trong thời gian qua nhà nước đã có một số chính sách hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp đối với ngành công nghiệp nội dung số. Tuy nhiên, nhiều biện pháp chưa được triển khai trong thực tế như các ưu đãi được nêu trong Luật Đầu tư chậm pháp lý hóa nên doanh nghiệp chưa được hưởng lợi từ chính sách này. Đối với các biện pháp được triển khai thì tư duy chưa thay đổi một cách phù hợp với đặc thù của lĩnh vực có sự thay đổi nhanh như nội dung số. 

Công nghiệp nội dung số đang là một trong lĩnh vực hấp dẫn để thu hút vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Nội dung số cũng là lựa hàng đầu cho lĩnh vực khởi nghiệp, minh chứng là những giải giải pháp, sản phẩm nội dung số  luôn chiếm số đông trong các giải thưởng, cuộc thi uy tín về khởi nghiệp. Việt Nam đã có Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có một mục về hỗ trợ khởi nghiệp. Tuy nhiên, các biện pháp dược xây dựng vẫn theo lối mòn cũ là hỗ trợ đất đai, thuế, lãi suất, truyền thông, đào tạo..... Các yếu tố này thực sự có ý nghĩa đối với doanh nghiệp lâu năm hơn là doanh nghiệp khởi nghiệp. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, hai vấn đề cần quan tâm nhất là:

- Tiếp cận vốn: Khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của khởi nghiệp gần như là không thể vì chưa có tài sản đảm bảo. Trong khi đó vốn nhà nước rất khó để có thể hỗ trợ theo hình thức đầu tư mạo hiểm. Các tiếp cận duy nhất đó là tạo ra nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm hơn nữa. 

- Hạn chế rủi ro chính sách: Mặc dù Chính phủ đã bãi bỏ rất nhiều điều kiện kinh doanh, tuy nhiên hiện tại rất nhiều quy định có thể khiến các doanh nghiệp khởi nghiệp gặp rắc rối về mặt chính sách. Để khắc phục điều này, Chính phủ có thể nghiên cứu cho phép các doanh nghiệp khởi nghiệp được hưởng quy định đặc thù về điều kiện kinh doanh, về giấy phép....trong vòng tối thiểu 2 năm kể từ khi thành lập.

Chiến lược hỗ trợ không tiếp cận đúng những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp thì sẽ không phát huy được tiềm năng và sự sáng tạo do đó rất khó đạt được những mục tiêu đề ra.

- Công tác tổ chức thực thi quản lý nhà nước về nội dung số: Nội dung số là ngành công nghiệp mới trong các lĩnh vực thuộc công nghiệp CNTT. Đến năm 2007, Việt Nam mới manh nha ngành công nghiệp nội dung số với sự phát triển của các dich vụ nhắn tin di động. Từ đó đến nay, sự bùng nổ của internet, công nghệ di động đã kéo theo sự thay đổi nhanh chóng của công nghiệp nội dung. Hệ quả tất yếu là quản lý nhà nước gần như không thể theo kịp sự phát triển trong lĩnh vực này.  Sự đa dạng trong sản phẩm nội dung số, mối liên quan đến nhiều yếu tố xã hội, văn hóa, phần mềm, số liệu,...đòi hỏi cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về lĩnh vực này có những kỹ năng đặc thù và nguồn lực phù hợp. Tuy nhiên, điều này không được quan tâm đúng mức trong thời gian qua.

Tại Bộ Thông tin và Truyền thông, theo chức năng nhiệm vụ, công tác tham mưu quản lý nhà nước, Vụ CNTT là đơn vị tham mưu về công nghiệp nội dung số, Cục Phát thanh và Truyền hình là đơn vị cấp phép nên  hiện tại là đầu mối tập trung với các doanh nghiệp nội dung số. Tuy nhiên chưa có cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả giữa hai đơn vị về nội dung này. 

Về cơ chế quản lý, thủ tục hành chính kiểm duyệt, thủ tục cấp phép còn phức tạp và chậm, do đó làm khó cho các doanh nghiệp trong nước trong quá trình triển khai các sản phẩm nội dung số. Các doanh nghiệp nội dung số Việt Nam vẫn cho rằng thường bị các cơ quan quản lý rất chặt, ngược lại thì việc quản lý các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh nội dung số tại Việt Nam còn quá lỏng lẻo bởi những quy chế, quy định chưa được cập nhật kịp thời với tốc độ tăng trưởng liên tục của ngành. 

Mặc dù không là yếu tố trực tiếp nhưng việc thực thi quản lý nhà nước về bản quyền, sở hữu trí tuệ ảnh hưởng đến sự phát triển sáng tạo của ngành. Việt Nam vẫn luôn nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm khá cao. Điều này không những gây khó khăn cho việc tạo dựng thị trường mà còn tạo ra một hình ảnh không tốt cho công nghiệp nội dung số Việt Nam trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài.

- Đầu tư từ nhà nước để tạo tiền đề phát triển ngành không tương xứng với chủ trương đề ra

Đầu tư hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước cho ngành công nghiệp nội dung số hầu như chưa có. Mặc dù có một số quy định hướng hỗ trợ, tuy nhiên đề xuất đầu tư kinh phí của nhà nước để nâng cao các kỹ năng đặc thù cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp nội dung số về cơ bản không được chấp nhận. 

Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 56/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp nội dung số với 9 dự án và tổng kinh phí đầu tư của Nhà nước lên tới 1280 tỷ đồng nhưng không có dự án nào được triển khai. Năm 2009, Thủ tướng phê duyệt Quyết định 50/2009/QĐ-TTg ngày phê duyệt Quy chế triển khai Chương trình công nghiệp phần mềm và nội dung số, trong đó ngân sách nhà nước bố trí 980 tỷ đồng cho một số dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp phần mềm và nội dung số, tuy nhiên chỉ có một số dự án được triển khai và chủ yếu là hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất phần mềm.
Công nghiệp nội dung số chỉ phần nào được hỗ trợ thông qua các dự án đầu tư cho các ứng dụng CNTT. Trang web cung cấp thông tin của các bộ, ngành đã ra đời và đang phát triển mạnh. Nhiều cơ sở dữ liệu về luật pháp, thông tin thống kê, thông tin thương mại v.v. do Nhà nước đầu tư đã đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, sự đầu chủ yếu mang tính cung cấp thông tin cơ bản và thực hiện dịch vụ công của Nhà nước, không mang tính công nghiệp. Đầu tư mang tính chiều sâu vào các nguồn thông tin từ mô hình tổng thể, kiến trúc, chia sẻ kết nối dữ liệu để dữ liệu có thể được khai thác tạo ra các giá trị gia tăng trong các sản phẩm nội dung số chưa được quan tâm. 

Công nghiệp nội dung số gồm rất nhiều mảng như trò chơi điện tử, đào tạo từ xa, video, âm nhạc,... nhưng chiếm thị phần lớn nhất là trò chơi điện tử, video, âm nhạc. Đây là các lĩnh vực mang tính giải trí chịu sự chi phối lớn của thị trường. Tuy nhiên không thể thiếu sự đầu tư của nhà nước ở một số nội dung nhất định nếu thực sự muốn phát triển ngành công nghiệp nội dung số lớn mạnh. Ở Việt Nam, trong bối cảnh doanh nghiệp nội dung số đa số vừa và nhỏ, là đối tượng dễ bị tổn thương khi hội nhập sâu rộng, sự hỗ trợ của nhà nước đóng vai trò quan trọng. Một số nội dung nhà nước cần đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp gồm: Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm nội dung số elearning, trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.... Đây là những lĩnh vực không mang lại lợi nhuận lớn, nhưng có nhu cầu lớn do dân số Việt Nam đa số làm nông nghiệp; Đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp nội dung số  nâng cao năng lực quản trị, năng lực sản xuất. Điều này là rất quan trọng để hình thành các doanh nghiệp lớn, có đủ năng lực cạnh tranh với nước ngoài.qq
- Nhân lực và năng lực công nghệ nội dung số thấp: Đánh giá chung, ngành công nghiệp nội dung số có sự thiếu hụt lớn về số lượng nhân lực. Nhân lực chuyên trách về lĩnh vực nội dung số còn thiếu về số lượng, và yếu kém về trình độ. Nhân lực hiện tại đều lấy từ bên CNTT sang, phần lớn còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu và trình độ tiếng Anh. So với Hàn Quốc và Trung quốc, số lượng nhân lực làm trò chơi điện tử của Việt Nam có tỷ lệ  thấp. Đầu tư hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nội dung số, đặc biệt là nguồn nhân lực tinh nhuệ, chất lượng cao là rất cần thiết.
- Về thị trường và sự cạnh tranh của doanh nghiệp nước ngoài: Chiến lược thị trường, các biện pháp lựa chọn chưa hiệu quả. Hiện nay nhiều biện pháp quản lý nội dung số đang hướng trọng tâm vào việc quản lý nội dung kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài, qua đó dẫn đến các cuộc tranh luận về cam kết mở cửa kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó thì lại không áp dụng các biện pháp mà Việt Nam có thể chủ động được để ủng hộ sự phát triển của ngành nội dung số trong nước. Ví dụ, nhiều kênh truyền hình chiếu phim một số quốc gia tràn lan, đến mức lạm dụng nhưng rất ít quảng bá các sản phẩm nội dung số của Việt Nam xây dựng. 
Nằm cạnh một nước lớn như Trung Quốc, Việt Nam ít nhiều đã bị ảnh hưởng bởi sức hấp dẫn của thị trường rộng lớn Trung Quốc đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có ngành công nghiệp nội dung số. Ngay trong khu vực ASEAN, các nước xung quanh như Thái Lan, Malaixia, Philippin,... cũng đang cạnh tranh gay gắt để thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghệ cao, trong đó có công nghiệp nội dung số. 

Doanh nghiệp nước ngoài đang chiếm lĩnh thị trường ở một số mảng như mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến (Facebook, Google).​ Bên cạnh những lợi ích từ việc gia nhập WTO, việc mở cửa thị trường sẽ khiến cho các doanh nghiệp nội địa cạnh tranh khốc liệt voíư các doanh nghiệp nước ngoài. Các tập đoàn nước ngoài với nguồn vốn, công nghệ, kỹ thuật cũng như kinh nghiệm và thế mạnh sản phẩm vốn có sẽ xâm nhập thị trường Việt Nam.

- Hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu của ngành nội dung số: Hạ tầng cho công nghiệp nội dung số chủ yếu vẫn thiên về thành phần truyền thông. Cơ bản các dịch vụ truyền thông đáp ứng được nhu cầu cơ bản nhưng chất lượng, độ ổn định còn chưa cao. 
Thành phần dữ liệu và các dịch vụ dữ liệu chưa được chú trọng. Tiến độ triển khai các cơ sở dư liệu quốc gia quan trọng cung cấp các thông tin cơ bản còn chậm, dịch vụ thông tin có thể cung cấp cho xã hội và công đồng doanh nghiệp còn chưa rõ ràng, thuận lợi. Điều này phần nào làm giảm vai trò hỗ trợ của cơ sở hạ tầng này đối với các hoạt động sản xuất sản phẩm nội dung số.

- Thiếu thông tin về công nghiệp nội dung số: Cơ quan nhà nước còn bị động trong việc thu thập thông tin về ngành công nghiệp và về thị trường nội dung số. 
Hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông thường xuyên có phiếu khảo sát gửi về các doanh nghiệp thay cho báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp CNTT, tuy nhiên việc thực hiện khảo sát này chưa được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ phản hồi rất thấp mà cũng không có chế tài quy định xử phạt nếu doanh nghiệp không có phản hồi. Khi điều tra khảo sát, nhiều doanh nghiệp nội dung số chỉ công bố những thông tin mà họ muốn nhằm phục vụ cho việc yêu cầu Nhà nước hỗ trợ. Các thông tin như sản phẩm, hàm lượng gia tăng của sản phẩm, doanh số, định hướng không rõ. Do đó bức tranh tổng thể về cả một thị trường nội dung số đã không được xây dựng. Sự thiếu hụt này dẫn đến những mảng tối và thiếu những chiến lược phát triển mang tính bao trùm. Thậm chí khi nhà nước ban hành các chính sách ưu đãi thì cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT cũng không có đủ thông tin  cần biết về số các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi và tổng mức ưu đãi qua đó không thể đánh giá được tác động, hiệu quả của các biện pháp ưu đãi này. Mặt khác cơ chế khảo sát của chưa được hoàn thiện, chưa thuận lợi cho doanh nghiệp được khảo sát.​
Về việc tạo ra tài nguyên cho phát triển ngành công nghiệp nội dung số có thể thấy tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu còn chậm so với yêu cầu đề ra như đã phân tích ở phần hiện trạng. Những chính sách quan trọng để hỗ trợ các hoạt động sản xuất sản phẩm nội dung số có liên quan đến thông tin từ nhiều ngành khác nhau chưa được ban hành. Dữ liệu của các cơ quan nhà nước chưa được „mở“ để chia sẻ cho cộng đồng. Dữ liệu về văn hóa lịch sử nghệ thuật chưa được số hóa để có thể khai thác một cách hiệu quả thông qua các sản phẩm dịch vụ nội dung số. Từ kinh nghiệm của các nước có ngành nội dung số phát triển đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc có thể thấy việc quan tâm đến nguồn tài nguyên số là một trong những điều kiện hết sức quan trọng để có thể thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung số.

3. Phân tích SWOT của ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam

Ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam có các điểm mạnh, điểm yếu, có hội và thách thức/rủi ro cụ thể như sau:

a. Điểm mạnh, lợi thế của ngành nội dung số 

- Sự ổn định về an ninh chính trị: Việt Nam là một trong số các nước có độ ổn định cao về chính trị và ít có các nguy cơ khủng bố. Ưu thế này cùng với vị trí địa lý nằm trong khu vực châu Á, một khu vực năng động nhất trong lĩnh vực CNTT, Việt Nam sẽ là một địa điểm hấp dẫn các tập đoàn đa quốc gia và các công ty nước ngoài đầu tư mở các chi nhánh. Đây là lợi thế lớn cho tất cả các ngành kinh tế, trong đó có CNTT và công nghiệp nội dung số.

- Đất nước giàu văn hóa, lịch sử: Đây là lợi thế tiềm năng nhằm khai thác tiềm năng kinh tế của văn hóa, phát huy bản sắc dân tộc, thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới, đồng thời củng cố sức mạnh mềm của quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa, số hóa và gia tăng cạnh tranh..., tận dụng ưu thế văn hóa trong nỗ lực xây dựng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ nội dung số. 

- Nhân công rẻ, ham học hỏi, cầu tiến: Việt Nam có một lực lượng đông đảo lao động trẻ. Khả năng về logic và toán học của các sinh viên Việt Nam rất tốt là một điều kiện thuận lợi trong việc phát triển CNTT nói chung, phát triển công nghiệp nội dung số nói riêng. So với Ấn Độ, giá nhân công ở Việt Nam rẻ hơn từ 30 - 50 %. Lao động CNTT có khả năng nâng cao trình độ nhanh và dễ thích nghi với điều kiện làm việc với cường độ cao.

- Cơ sở hạ tầng internet, viễn thông đang phát triển nhanh hướng đến đáp ứng yêu cầu cơ bản của ngành nội dung số. Hiện nay, mặc dù còn vấn đề về chất lượng chưa ổn định nhưng về công nghệ, loại hình dịch vụ, giá cước phổ thông và mức độ phổ cập dịch vụ viễn thông Internet của Việt Nam đã tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Đây là cơ sở để phát triển và cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung số trong xu thế nền kinh tế số.

- Các doanh nghiệp nội dung số trong nước chủ động và năng động trong kinh doanh. Thời gian qua nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực CNTT đã thành công và đã vươn ra được thị trường quốc tế. Đó là những tấm gương tốt cho hoạt động khởi nghiệp của Việt Nam, trong đó có các khởi nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ nội dung số.

b. Điểm yếu của ngành nội dung số 

- Môi trường pháp lý còn nhiều bất cập để phát triển ngành nội dung số: Chính sách pháp luật của Việt Nam hiện nay chưa tạo ra một hành lang pháp lý rõ ràng, an toàn, thông thoáng.

- Cơ chế quản lý ngành nội dung số chưa hợp lý: Hoạt động quản lý kiểm duyệt sản phẩm, dịch vụ nội dung số còn có sự phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam. Chưa tạo ra sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp nội dung số Việt Nam và nước ngoài. 

- Tỷ lệ vi phạm bản quyền số còn cao: Một trong những đặc điểm của ngành công nghiệp nội dung số là phát triển phụ thuộc vào sự phát triển của sở hữu trí tuệ và sự sáng tạo nên việc vi phạm bản quyền có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của ngành. 

Nguồn nhân lực sản xuất nội dung số còn mỏng và chưa chuyên sâu: Việt Nam cần một nguồn nhân lực sản xuất nội dung số chất lượng cao, có khả năng sáng tạo, đủ sức cạnh tranh trong phạm vi khu vực và thế giới. 

- Dung lượng và giá đường truyền Internet còn hạn chế: So với các nước trong khu vực, Việt Nam vẫn còn bị đánh giá thấp về chất lượng, dung lượng và cước phí đường truyền viễn thông cũng như Internet. Chất lượng dịch vụ và tốc độ Internet Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của các ngành đòi hỏi yêu cầu cao như công nghiệp nội dung số. Giá thuê kênh dùng riêng nói chung vẫn cao, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ. 

- Chưa khai thác được văn hóa, lịch sử của đất nước để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ thu hút người sử dụng: Lợi thế tiềm năng của văn hóa, bản sắc dân tộc có rõ nét chưa được khai thác. Dấu ấn của tiềm năng này chưa thể hiện trong các sản phẩm nội dung số do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.

- Sự thiếu quyết tâm trong triển khai các chính sách hỗ trợ, trong đầu tư các hạng mục có tính động lực nền tảng trong thời gian qua: Chính sách ưu đãi (thuế) đã có chủ trương và quy định nhưng trên thực tế chưa được triển khai. Việc triển khai các chương trình, đề án, dự án có liên quan đến phát triển công nghiệp nội dung số còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu.

c. Cơ hội của ngành nội dung số 

- Sự quan tâm ngày càng tăng của Nhà nước gần đây của Lãnh đạo Việt Nam về lĩnh vực khoa học - công nghệ, trong đó có CNTT: Trong vài năm gần đây, Chính phủ Việt Nam chú trọng hơn đến sự phát triển các ngành công nghiệp mới, có giá trị gia tăng cao. Công nghiệp nội dung số là ngành đã chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển, thể hiện qua nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Mặc dù thời gian qua sự hỗ trợ của nhà nước không thực sự rõ nét, tuy nhiên những chính sách đề ra đã đặt một nền móng để có thể triển khai các biện pháp hỗ trợ mang tính thiết thực hơn trong thời gian tới cho ngành công nghiệp nội dung số. Gần đây, một số văn kiện có các chỉ đạo sâu sát đến sự phát triển ngành nội dung số Việt Nam từ Quốc Hội và Chính phủ,... đã được ban hành.

- Thị trường nội dung số nội địa của Việt Nam lớn tính theo một số chỉ số quan trọng: Theo nhiều nguồn đánh giá, thị trường nội địa  cho công nghiệp nội dung số ở Việt Nam là rất lớn, là cơ sở tiên quyết cho sự phát triển cho ngành công nghiệp này. Việt Nam là một đất nước với dân số trẻ với tổng dân số xấp xỉ 95 triệu dân trong đó có hơn 60% dân số dưới 35 tuổi và thu nhập bình quân đang tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt tầng lớp trung lưu sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020 đạt 33 triệu người. Số người dùng Internet đang tăng nhanh. Các tổ chức viễn thông thế giới đánh giá Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới về: thuê bao di động và Internet. Thế hệ trẻ Việt Nam cũng là những người yêu công nghệ, việc sử dụng điện thoại và internet như là một chuẩn mực trong đời sống hàng ngày của họ. 
- Lực lượng lao động Việt Nam có tiềm năng cho ngành nội dung số: Việt Nam hiện nay chưa có lực lượng sản xuất nội dung số mạnh, tuy nhiên đội ngũ lao động không chỉ trẻ mà còn được đào tạo cơ bản tốt. Đây là yếu tố thuận lợi để xây dựng các ngành dịch vụ kinh tế tri thức. Hàng năm, có hơn 40,000 người tốt nghiệp trong và ngoài nước tham gia thêm vào nguồn nhân lực CNTT. 

Đặc biệt, ngoài nhân lực được đào tạo trong nước, các cá nhân được đào tạo trình độ cao tại các nước tiên tiến sau khi thành công ở nước ngoài có xu hướng trở về kinh doanh tại quê hương. Việt Nam có một cộng đồng đông đảo Việt kiều và rất nhiều người trong số họ là các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực phát triển nội dung số. 

- Việt Nam được nhìn nhận là một điểm đầu tư an toàn, ít rủi ro chính trị:. Trong bối cảnh bất ổn về an ninh và chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới (Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, Philipine, Indonexia,... ), các tập đoàn đa quốc gia về CNTT tìm kiếm địa điểm đầu tư có độ ổn định hơn để giảm thiểu rủi ro. Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có độ ổn định cao về an ninh và chính trị, lại nằm ở vị trí gần các cường quốc về CNTT như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc nên được coi là một địa điểm lý tưởng để đón nhận cơ hội này.  

- Nhiều công nghệ và mô hình kinh doanh mới về nội dung số được đưa vào và áp dụng nhanh tại thị trường Việt Nam. Điều này sẽ giúp ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam có cơ hội nắm bắt và theo kịp sự phát triển của ngành công nghiệp số thế giới.

- Việt Nam còn thị trường để phát triển ngành nội dung số: Ngành nội dung số hiện tại ít gặp trở ngại trong việc đầu tư, mặc dù ở một số lĩnh vực truyền thống đã có sự phát triển mạnh, nhưng vẫn còn rất nhiều lĩnh vực khác để khai thác. Việc Internet phát triển mạnh mẽ đặc biệt là ở lĩnh vực di động, sự phát triển của lĩnh vực giải trí điện tử, truyền thông xã hội…đã thúc đẩy ngành nội dung số đi lên rất nhanh và thực tế thị trường vẫn còn rất lớn và còn rất nhiều cơ hội cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

d. Thách thức và nguy cơ

- Cạnh tranh khốc liệt trong thế giới phẳng, trong đó có lĩnh vực cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung số. Sự cạnh tranh của doanh nghiệp nước ngoài có thể bóp nghẹt các nhà sản xuất nội địa. Trong đó đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt của Trung Quốc và các nước ASEAN trong lĩnh vực nội dung số. Trung Quốc và một số nước ASEAN có kho tàng to lớn về nội dung thông tin truyền thống. Vì vậy, nội dung số là lĩnh vực thuận lợi để họ phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này. Do vậy, đây là một thách thức lớn cho ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam. 

- Cơ chế quản lý của nhà nước không theo nhịp phát triển nhanh của ngành nội dung số. Công nghiệp nội dung là một ngành có tốc độ phát triển  nhanh. Chỉ trong vòng vài năm qua, nhiều xu hướng mới của sản phẩm và dịch vụ nội dung số đã xuất hiện, trong đó loại hình trò chơi trực tuyến bùng nổ mạnh. Tuy nhiên thời gian qua, chỉ một Thông tư liên bộ để quản lý dịch vụ trò chơi trực tuyến được ra đời.

- Thách thức và mạo hiểm cho các doanh nghiệp Việt Nam khi liên tục phải đầu tư nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm, dịch vụ nội dung số. Với tốc độ phát triển nhanh, vòng đời công nghệ ngắn, ngành công nghiệp nội dung số cần khoản chi phí đầu tư lớn cho việc đào tạo cập nhật công nghệ, tiếp thị và tìm kiếm mở rộng thị trường. 

- Thách thức về an toàn, bảo mật thông tin khi sử dụng Internet cho vạn vật (IoT) và sử dụng đại trà các sản phẩm, nội dung số trên mạng. Các sự cố an toàn thông tin làm tăng nguy cơ xâm phạm đời tư, an ninh mạng và những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của con người trong việc sử dụng các sản phẩm nội dung số trong thời đại kinh tế số hiện nay.

KẾT LUẬN

Căn cứ vào các yếu tố tác động đến sự phát triển công nghiệp nội dung số có thể dự đoán được Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng về nội dung số trong thời gian tới. 

Công nghiệp nội dung số là một lĩnh vực kinh doanh mới có tiềm năng phát triển và mang lại doanh thu lớn cho Việt Nam. Quy mô của ngành nội dung số ngày càng tăng. Trong 5 - 10 năm tới, ngành nội dung số phát triển được dự báo chỉ sau du lịch, vượt qua dệt may, xăng dầu… về giá trị kinh tế mang lại cho Việt Nam và ước chừng có một triệu lao động. Với những lợi thế về nguồn nhân lực và lao động trẻ, Việt Nam có tiềm năng trong phát triển lĩnh vực nội dung số. Khi IoT phát triển cùng với 4G LTE, sẽ xuất hiện ngày càng nhiều các sản phẩm nội dung số mới bên cạnh các sản phẩm nội dung truyền thống, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu đa dạng người dùng, đặc biệt là người dùng trẻ tuổi thích tiếp cận công nghệ mới. Theo xu hướng hội tụ của sản phẩm, dịch vụ nội dung số, các doanh nghiệp viễn thông sẽ có sự chuyển đổi mạnh mẽ. Thay vì đơn thuần cung cấp dịch vụ hạ tầng, các nhà mạng sẽ tập trung phát triển và đưa tới người dùng các sản phẩm, dịch vụ nội dung số đa dạng trên nền hạ tầng kết nối sẵn có. Thời gian tới sản phẩm, dịch vụ nội dung số bao gồm trò chơi điện tử trực tuyến, truyền hình số, quảng cáo số … có tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Trò chơi điện tử vẫn chiếm phần lớn thị phần của nội dung số với sự bùng nổ của trò chơi di động. Thị trường này ngày càng trở nên tiềm năng, không chỉ nhìn từ khía cạnh quy mô thị trường mà nhìn theo góc độ doanh thu, số lượng người chơi sẵn sàng trả tiền để chơi đang gia tăng. Các dịch vụ truyền hình trên internet và số hóa là xu hướng tất yếu của  truyền hình Việt Nam. Dịch vụ truyền hình qua internet sẽ phát triển mạnh. Dịch vụ truyền hình trả tiền truyền thống như cáp, vệ tinh sẽ ngày càng rẻ đi. Thay vào đó các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình sẽ thu phí từ các dịch vụ giá trị gia tăng như trò chơi trực tuyến, cung cấp dịch vụ truyền hình theo yêu cầu. IPTV với lợi thế về mặt công nghệ có thể tạo ra nhiều kênh truyền hình riêng biệt phù hợp với độ tuổi và nhu cầu cá nhân đang ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo về hiện trạng ngành công nghiệp nội dung số tại Việt Nam và dự báo xu hướng phát triển của ngành trong thời gian tới. Theo đánh giá, tiềm năng của ngành nội dung số là rất đáng khai thác. Tuy nhiên có nhiều vấn đề bất cập cần giải quyết để phát triển ngành công nghiệp nội dung số, trong số này có một số bất cập là khá nghiêm trọng liên quan đến nhân lực và năng lực công nghệ nội dung số thấp, thiếu nền tảng để phát triển chủ động và bền vững, quy định về đầu tư tài chính chưa phù hợp.  Để giải quyết các vấn đề này, ngoài sự nỗ lực của Bộ Thông tin và Truyền thông cần sự phối hợp chặt chẽ liên cơ quan. Các kết quả Báo cáo này là cơ sở để xây dựng Đề án phát triển ngành công nghiệp nội dung số trong thời gian tới.

Trân trọng báo cáo./.
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